ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
MÔN KHTN 8

Phần 1: TRẮC NGHIỆM
Câu 1 :Trong các oxide: CaO, SO2. FeO, CO, CO2,MgO, Na2O, số lượng  oxide base là
A. 3                            B. 4                            C.5                       D. 6
Câu 2. Trong các quá trình dưới đây, quá trình nào có sự biến đổi vật lí, quá trình nào có sự biến đổi hoá học?
(1) Hoà tan muối ăn vào cốc nước.
(2) Châm lửa vào bấc đèn cồn, bấc đèn cồn cháy.
(3) Cô cạn nước muối thu được muối khan.
(4) Đốt cháy gas để đun nấu.
(5) Đốt cháy nến.
(6) Kết tinh nước biển để thu được muối ăn.
Câu 3. Methane là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên, khí biogas dùng làm nhiên liệu. Methane cháy trong oxygen (không khí) tạo thành carbon dioxide và nước, phản ứng toả nhiệt mạnh.
a) Chất tham gia phản ứng cháy của methane là
A. methane.                                                           B. oxygen.
C. methane và oxygen.                                         D. oxygen và nước.
b) Chất sản phẩm trong phản ứng cháy của methane là
A. carbon dioxide.                                              B. nước.
C. oxygen và nước.                                            D. carbon dioxide và nước.
Câu 4 Trong phản ứng hoá học, yếu tố nào sau đây không thay đổi?
A. Số phân tử trước và sau phản ứng.
B. Liên kết giữa các nguyên tử trước và sau phản ứng.
C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng.
D. Trạng thái chất trước và sau phản ứng.
Câu 5. Trong các chất NaCl, Mg(OH)2, CaO,MgCO3, ZnCl2, KOH, CuSO4, NH4NO3, số lượng muối là
A. 3                     B. 4                     C. 5                              D. 6
Câu 6 : Công thức hóa học của một trong các loại phân bón kép là
A. K2SO4                B. (NH4)2SO4             C.KNO3                           D. Ca3(PO4)2                           
Câu 7. Cho 4,8 gam Mg tác dụng với dung dịch chứa 3,65 gam hydrochloric acid (HCl) thu được magnesium chloride (MgCl2) và khí hydrogen. Thể tích khí H2 thu được ở đkc là
A. 2,2400 lít.          B. 2,4790 lít.          C. 1,2395 lít.          D. 4,5980 lít.
Câu 8: Công thức hóa học của một trong các loại phân đạm là
A. KCl                  B. NaCl             C.MgSO4                    D. NH4NO3                         
[bookmark: _Hlk106953543]Câu 9. Khối lượng CuSO4 có trong 100 ml dung dịch CuSO4 0,5 M là
A. 80 gam.           B. 160 gam.         C. 16 gam.             D. 8 gam
Câu 10. Người ta đo được khối lượng riêng của 200ml nước là 200g. Khối lượng riêng của nước tính theo đơn vị g/l là
   A. D = 1000g/l          B. D = 1g/l          C. D  = 4g/l        D. D = 4000g/l
Câu 11. Bộ phận ở xe đạp khi hoạt động có vai trò như đòn bẩy
A. yên xe            B. khung xe          C. má phanh             D. tay phanh
Câu 12. Nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch X thấy màu của giấy quỳ không thay đổi, nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch Y thấy giấy quỳ chuyển sang màu đỏ.
Kết luận nào sau đây về dung dịch X và Y là đúng?
A. Cả X và Y đều là dung dịch acid.
B. X là dung dịch acid, Y không phải là dung dịch acid.
C. X không phải là dung dịch acid, Y là dung dịch acid.
D. Cả X và Y đều không phải là dung dịch acid.
Câu 13: Vật sẽ bị quay trong trường hợp nào dưới đây ?
A. Dùng dao cắt bánh sinh nhật            B. Dùng tay mở cần gạt của vòi nước
C. Dùng tay vuốt màn hình điện thoại  D. Dùng búa đóng đinh vào tường
Câu 14.  Hoạt động nào dưới đây không dùng vật dụng như một đòn bẩy?
A. Dùng kéo cắt giấy                                      B. Dùng búa đóng đinh
C. Dùng kìm cắt sắt                                        D. Dùng búa nhổ đinh
Câu 15. Dung dịch X có pH = 3,0; dung dịch Y có pH = 9,0. Kết luận nào sau đây về dung dịch X, Y là đúng?
A. Cả X và Y đều là dung dịch acid      B. Cả X và Y đều là dung dịch base.
C. X là dung dịch acid, Y là dung dịch base. 
D. X là dung dịch base, Y là dung dịch acid.
Câu 16. Công thức liên hệ giữa khối lượng m, thể tích V và khối lượng riêng D của một vật là
A. D = m.V             B. m = D:V     C. V = m.D            D. m = DV
Câu 17. Động tác nào sau đây của người không liên quan đến chuyển động quay?
A.Nhai cơm        B.Nâng tạ          C. Đạp xe                D. Hít thở       
Câu 18: Vật nào sau đây không thể dùng để tạo ra đòn bẩy
A. Thanh sắt     B. Cây gậy        C. Bút chì       D. Quả bóng
Câu 19. Dầu nổi trên mặt nước vì
A. khối lượng riêng của dầu bằng khối lượng riêng của nước.
B. khối lượng riêng của dầu nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.
C. khối lượng riêng của dầu lớn hơn khối lượng riêng của nước.
D. thể tích của dầu nhỏ hơn thể tích của nước.
Câu 20. Chọn phát biểu đúng.
A. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng chỉ phụ thuộc bản chất của chất lỏng.
B. Lực đẩy Acsimet có chiều hướng từ trên xuống dưới.
C. Thể tích của vật nhúng trong chất lỏng càng lớn thì độ lớn của lực đẩy Acsimet càng lớn.
D. Độ lớn của lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật nhúng trong chất lỏng không thể lớn hơn trọng lực tác dụng lên vật.
Câu 21. Đòn bẩy có thể là một công cụ thay đổi hướng tác dụng của lực và có thể cung cấp lợi thế về?
A. Khối lượng            B. Trọng lực             C. Thể tích               D. lực
Câu 22. Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dung đòn bẩy có
A.O2O   = O1O    B. O1O > 4O2O      C. O2O> 4 O1O     D. 4 O1O> O2O>2 O1O
Câu 23. Khi một vật được nhúng ngập hoàn toàn và nổi lơ lửng trong chất lỏng thì
A. lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật nhỏ hơn trọng lực tác dụng lên vật.
B. lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật lớn hơn trọng lực tác dụng lên vật.
C. lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật có độ lớn bằng độ lớn trọng lực tác dụng lên vật.
D. lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật bằng trọng lượng riêng của vật.
Câu 24. Một vật nổi trong nước và có một phần thể tích của vật ngập trong nước. Điều gì xảy ra khi cho thêm muối vào nước. Biết khối lượng riêng của nước và nước muối lần lượt là 1 000 kg/m3 và 1 030 kg/m3. Phát biểu nào sau đây đúng.
A. Không có gì xảy ra                               B. Vật chìm xuống.
C. Phần thể tích của vật chìm trong nước giảm đi.
D. Phần thể tích của vật chìm trong nước tăng lên.
Câu 25. Lực đẩy Acsimet có độ lớn phụ thuộc vào
A. lượng chất lỏng trong bình và khối lượng của vật.
B. thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ và bản chất của chất lỏng.
C. độ sâu của vật bị nhúng chìm so với đáy bình.
D. kích thước của vật.
Câu 26. Đơn vị của áp suất là
A. niu ton (N).   B. paxcan (Pa).    C. mét/giây (m/s).    D. kilôgam (kg).
Câu 27. Mối liên hệ giữa áp lực F, diện tích bị ép S và áp suất p là ch
A. p = F.S         B. S = p.F                       C. p = FS       D. F – P
Câu 28. Áp lực là
A. lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
B. lực ép có phương song song với mặt bị ép.
C. lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.
D. lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu 29. Áp lực của nước có áp suất 2,3.105 Pa tác dụng lên mặt nạ của thợ lặn có diện tích 0,0042 m2 là
A. F = 5,5.107 N.     B. F = 9,7.102 N.      
C. F = 1,8.10−8 N.       D. F = 1,8.10−7 N.
Câu 30. Áp suất tại một điểm trong lòng chất lỏng
A. càng lớn nếu độ sâu của chất lỏng tính từ điểm đó đến mặt thoáng càng lớn.
B. càng lớn nếu độ sâu của chất lỏng tính từ điểm đó đến với mặt thoáng càng nhỏ.
C. không phụ thuộc vào độ sâu của chất lỏng so với mặt thoáng.
D. chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.
Câu 31. Trương hợp nào sau đây không có sự nhiễm điện?
A. Dùng hai tay xoa vào              B. Dùng thanh nhựa cọ xát vào áo len
C. Dùng giấy bón kính cọ xát vào tóc     D. Dùng bóng bay cọ xát vào áo len
Câu 32. Trong các thiết bị dưới đây thiết bị nào không dùng để giữa an toàn cho mạch điện?
A. Chuông điện         B. Rơle           C. Cầu dao điện       D. Cầu chì
Câu 33. Cách thực hiện nào sau đây không làm tăng mômen lực?
A. Tăng độ lớn của lực tác dụng lên vật.
B. Tăng khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.
C. Tăng thời gian tác dụng lực lên vật.
D. Tăng độ lớn của lực và dịch điểm đặt lực ra xa trục quay.
Câu 34. Dòng điện được sử dụng trong trường hợp nào dưới đây sẽ có tác dụng hóa học?
A. Thắp sáng các bóng đèn                      B. Làm biến đổi các chất
C. Làm nóng cháy kim loại                      D. Làm nóng bàn là điện
Câu 35. Khi dùng bàn là, tác dụng của dòng điện được dùng chủ yếu là:
A. Tác dụng hóa học                                      B. Tác dụng sinh lí
C. Tác dụng phát sáng                                   D. Tác dụng nhiệt
Câu 36: Phản ứng hóa học là
A. quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. 
B. quá trình hai chất kết hợp tạo ra chất mới.
C. quá trình tỏa nhiệt.                              D. quá trình thu nhiệt.
 Câu 37: Acid là phân tử khi tan trong nước phân li ra ion nào?
A.OH                      B. H+.                        C. Ca2+.                    D. Cl-.
Câu 38: Dãy các base tan trong nước gồm:
 A. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2.    
B. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH.
C. NaOH; Ca(OH)2; KOH; Ba(OH)2. 
D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2.
Câu 39: Điền vào chỗ trống "Muối là những hợp chất được tạo ra khi thay thế ion…trong…bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH4+)"
A. OH-, base            B. OH-, acid             C. H+, acid            D. H+, base
Câu 40. Phân đạm cung cấp nguyên tố gì cho cây trồng?
A. P.                          B. K                           C. N                            D. Ca
Câu 41. Phân bón hóa học dư thừa sẽ:
A. góp phần cải tạo đất             B. tăng năng suất cây trồng
C. giảm độ chua của đất          D. Gây ô nhiễm đất, nguồn nước ngầm, nguồn nước mặt.
Câu 42. Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?
A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó
B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 có nghĩa là 1cm3 sắt có khối lượng 7800kg
C. Công thức tính khối lượng riêng D = m.V
D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng
Câu 43. Đơn vị của khối lượng riêng là
A. N/m3                                 B. kg/m3                         C. g/m3                        D. N.m3
Câu 44. Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: Áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi….theo mọi hướng.
A. một phần         B. nguyên vẹn          C. khắp nơi         D. không đổi
Câu 45. Trục quay của cái kéo khi dùng để cắt là
A. mũi kéo        B. lưỡi kéo       C. tay cầm      D. đinh ốc gắn hai lưỡi kéo
Câu 46. Điền vào chố trống: "Trục quay của đòn bẩy luôn đi qua một điểm tựa O, và khoảng cách từ giá của lực tác dụng tới điểm tựa gọi là ..."
A. trục quay. 	               B. trọng tâm. 	       C. cánh tay đòn. 	D. hướng
Câu 47. Đòn bẩy là một công cụ có thể thay đổi hướng tác dụng của lực và có thể cung cấp lợi thế về
A. khối lượng.     B. trọng lực. 	 C. lực. 	   D. tất cả đáp án
Câu 48: Trong tự nhiên muối sodium chloride có nhiều trong:
A. Nước giếng      B. Nước mưa.        C. Nước sông.      D. Nước biển
Câu 49: Phân bón được chia thành mấy loại?
A. Một loại         B. Hai loại       C. Ba loại           D. Bốn loại
Câu 50: Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:
A. Khối lượng lớp chất lỏng phía trên.  
B. Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên.
C. Thể tích lớp chất lỏng phía trên    D. Độ cao lớp chất lỏng phía trên.
Câu 51: Momen lực tác dụng lên một vật có trục quay cố định là đại lượng
A. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó.
B. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó. Có đơn vị là (N/m).
C. đặc trưng cho độ mạnh yếu của lực.           D. luôn có giá trị âm. 
Câu 52: Đơn vị của mômen lực là:
A. m/s.            B. N.m.                  C. kg.m.           D. N.kg.
Câu 53: Khi một vật rắn quay quanh một trục thì tổng mômen lực tác dụng lên vật có giá trị:
A. = 0              B. luôn dương             C. luôn âm           D. khác 0
Câu 54: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tất cả các muối carbonate đều tan.                
B. Tất cả các muối của kim loại K, Na đều tan.
C. Tất cả các muối của kim loại Cu, Ag đều tan.      
D. Tất cả các muối sulfate đều không tan.
Câu 55: Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa:
A. các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
B. nguyên tố nitrogen và một số nguyên tố khác.
C. nguyên tố phosphorus và một số nguyên tố khác.
D. nguyên tố kali và một số nguyên tố khác.
Câu 56: Vật sẽ bị quay trong trường hợp nào dưới đây?
A. Dùng dao cắt bánh sinh nhật.  B. Dùng tay mở cần gạt của vòi nước.
C. Dùng tay vuốt màn hình của điện thoại.  D. Dùng búa đóng đinh vào tường.
Câu 57: Trong các loại phản ứng: phản ứng tạo gỉ kim loại, phản ứng quang hợp, phản ứng nhiệt phân, phản ứng đốt cháy. Trong các loại phản ứng trên, có bao nhiêu loại cần cung cấp năng lượng trong quá trình phản ứng?
A. 1.              B. 2.             C. 3.        D. 4.
Câu 58: Tỉ khối của khí A đối với khí B là tỉ số giữa:
A. Khối lượng mol của khí A và khối lượng mol của khí B.
B. Khối lượng của khí B và khối lượng của khí A.
C. Khối lượng mol của khí B và khối lượng mol của khí A.
D. Khối lượng của khí A và khối lượng của khí B.
Câu 59: 0,5 mol dung dịch NaOH 2% có khối lượng dung dịch là
A. 100 gam.            B. 1000 gam.         C. 10 gam.                D. 0.1gam.
Câu 60: Cho các chất sau hòa tan trong nước: HCl, NaOH, H2SO4, HNO3, Fe(OH)2. Số dung dịch tạo thành làm quỳ tím chuyển màu xanh là
A. 3	B. 5	C. 1	D. 2
Câu 61. Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy có
A. O2  = O1O                 B. O2O > 4 O1O          C. O1O > 4 O2O              D. 4 O1O > O2O > 2 O1O
Câu 62. Mômen của ngẫu lực phụ thuộc vào
A. Khoảng cách giữa giá của hai lực   B. Điểm đặt cảu mỗi lực tác dụng
C. Vị trí trục quay của vật                    D. Trục quay

II. TỰ LUẬN
Câu 1: Hoàn thành  các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau
  Na2O(1)--> NaOH---(2)-> Na2CO3---(3)-> Na2SO4—(4)--->NaCl---(5)--->AgCl
Câu 2.  Khi đốt nóng kim loại R phản ứng mạnh với oxygen tạo ra oxide ( ở thể  rắn, màu trắng, không tan trong nước nhưng tan được trong dung dịch acid HCl
a. Xác định công thức của oxide trên, biết kim loại R có hóa trị II và phần trăm khối lượng của kim loai R trong oxide là 60%
b. Viết phương trình hóa của phản ứng xảy ra trong quá trình trên và cho biết oxide tạo ra thuộc loại oxide nào. Giải thích ?
Câu 3. Trong các mỏ than luôn có một hàm lượng khí methane. Lượng khí methane này chính là nguyên nhân gây ra các vụ nổ hầm lò khi có các hoạt động làm phát sinh tia lửa như bật diêm, nổ mìn, chập điện,... Một vụ nổ khí methane xảy ra khi hội tụ đủ các yếu tố cơ bản nào? Em hãy đề xuất các biện pháp phòng cháy nổ khí methane trong các hầm lò.
Câu 4. Điền thông tin còn thiếu vào chỗ … trong các câu sau.
a) Khối lượng của 2 mol Mg(OH)2 là .....
b) Số mol của 50 g CaCO3 là .....
c) Số mol của 27 g nước là ......
d) Khối lượng của 0,2 mol Na2O là ....
e) Số nguyên tử oxygen có trong 0,5 mol CO2 là ...

Câu 5. Nhiệt phân potassium chlorate (KCIO3) thu được potassium chloride (KCI) và khí oxygen theo sơ đồ phản ứng: KCIO3 → KCl + O2↑ ( đk )
a) Hoàn thành phương trình hoá học của phản ứng trên.
b) Biết khối lượng potassium chlorate đem nung là 36,75 gam, thể tích khí oxygen thu được là 6,69 lít (ở đkc). Hiệu suất của phản ứng ?
Câu 6. Sữa chua được đựng trong các hộp bằng nhựa hoặc các lọ bằng thuỷ tinh. Có thể đựng sữa chua trong các hộp bằng sắt hoặc nhôm không? Giải thích.
Câu 7. Cho các chất sau: CuO, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, CaO, Na2O, SO3.
a) Chất nào trong các chất trên phản ứng được với dung dịch KOH? 
b) Chất nào trong các chất trên phản ứng được với dung dịch HCl?
Viết các phương trình hoá học minh hoạ.
Câu 8. Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra các oxide sau từ các đơn chất và oxygen: K2O, MgO, CO2, SO2, Al2O3, CuO, P2O5, CaO.
Câu 9. Một chiếc ghế bốn chân có khối lượng 5,0 kg được đặt trên mặt sàn, trong đó diện tích tiếp xúc của mỗi chân ghế là 3,0 cm. Tính áp suất chiếc ghế tác dụng lên sàn trong trường hợp một người có khối lượng 50 kg ngồi trên ghế.
Câu 10
a.Tính khối lượng của một khối nhôm hình hộp chữ nhật, có chiều dài 10 cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 5 cm.
b.Vì sao một khúc gỗ lớn nổi được trong nước trong khi một viên bi thép nhỏ hơn nhiều lại bị chìm?
c.Một vật hình lập phương có cạnh 5 cm và trọng lượng 30 N sẽ gây một áp suất là bao nhiêu khi đặt lên mặt sàn nằm ngang ?
Câu 11
	Có nhiều trường hợp không thể dùng cân để xác định khối lượng của vật. Khi đó, nếu biết khối lượng riêng của chất tạo nên vật, ta có thể xác định được khối lượng của vật. Ví dụ, các kim tự tháp Ai Cập được dựng lên bằng những khối đá hoa cương hình lập phương. Nếu biết khối lượng của một khối đá có chiều dài 10 cm là 2,75 kg, người ta tính được khối lượng của các khối đá dùng để dựng lên các kim tự tháp. Người ta đã làm điều đó như thế nào?
	[image: KHTN 8 (Cánh Diều) Bài 14: Khối lượng riêng | Khoa học tự nhiên 8 (ảnh 5)]


Câu 11 :Vì sao trên nắp ấm pha trà thường có một lỗ nhỏ?
[image: ]
Câu 12: Ở chiếc kéo cắt chỉ, mỗi nhánh kéo gồm cán và phần lưỡi kéo có thể quay quanh chốt cố định, có vai trò như đòn bẩy. Hãy sử dụng các mũi tên biểu diễn lực để mô tả cách dùng lực tác dụng lên cán kéo để cắt được chỉ.


[image: ]

Câu 13: Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 200 ml dd HCl. Sau phản ứng thu được 9,916 l khí (đktc).
a.Viết PTHH ?
b.Tính khối lượng mạt sắt tham gia phản ứng?
c.Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng? 
Câu 14. Viết tên một số loại muối sau: ZnCl2, FeSO4, CaCO3, Mg(NO3)2
[image: KHTN 8 Bài 19 (Kết nối tri thức): Đòn bẩy và ứng dụng (ảnh 16)]Câu 15 Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Ác – si –mét tác dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước, trong rượu. Nếu miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau, thì lực đẩy Ác – si – mét có thay đổi không? Tại sao? Cho dnước = 10000N/m3, drượu = 8000N/m3
Câu 16: Hoàn thành các PTHH sau : 
a/ Ba(OH)2  + CO2    →                                  b/ NaOH  + H2 SO4  →    
c/ Na2 SO4  +  BaCl2 →                                  d/ Al2 O3 + HCl           →    
Câu 17:Với 1 chai nhựa đựng đầy nước em hãy thiết kế phương án chứng minh áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ cao của cột chất lỏng?
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